
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

05/5/2024 Phòng thi: G6.102 Nội dung: Nghe + Đọc + Viết

TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh CCCD/ CMND Ký tên

1 TS-01 Võ Thành Chung 10-09-1979 Đà Nẵng 048079004144

2 TS-02 Lê Huy Công 10-12-1990 Thanh Hóa 038090072128

3 TS-03 Nguyễn Hùng Cường 19-08-1994 Khánh Hòa 056094001885

4 TS-04 Nguyễn Phú Đạt 02-07-1995 Bình Định 052095018476

5 TS-05 Lương Thị Phương Diễm
10/08/1993

Ninh Thuận 58193009319

6 TS-06 Nguyễn Thanh Giang 11/01/1972 Bình Thuận 060072002478

7 TS-07 Lê Hoài Bảo Hân 21-10-1999 Khánh Hòa 056199008499

8 TS-08 Nguyễn Quốc Thế Hiển 09-09-1986 Ninh Thuận 058086000113

9 TS-09 LÊ HỒ KHÁNH HÒA 08-07-1989 Khánh Hòa 056089010304

10 TS-10 Trần Quốc Huy 13-11-1973 Khánh Hòa 056073009579

11 TS-11 Trần Thị Diệu Huyền 22-12-1994 Hà Tĩnh 042194003378

12 TS-12 Phan Tuấn Minh 27-05-1999 Đà Nẵng 048099002939

13 TS-13 Trịnh Hoàng Ngân 24-01-1992 Khánh Hòa 056192012788

14 TS-14 Trương Anh Nhật 28-08-1999 Khánh Hòa 056099006406

15 TS-15 Nguyễn Văn Phúc 02-01-1998 Đắk Lắk 066098010300

16 TS-16 Huỳnh Hoàng Phước 30/10/1988 Khánh Hòa 56088012354

17 TS-17 Lê Minh Tâm 05/09/1977 Khánh Hòa 56077000866

18 TS-18 Phan Ngọc Thái 09-07-1978 Khánh Hòa 056078009704

19 TS-19 Nguyễn Văn Thắng 10-11-1989 Nghệ An 040089035357

20 TS-20 Trần Thị Minh Thư 02-02-1992 Khánh Hòa 056192009182

21 TS-21 Nguyễn Mai Thủy Tiên 19-08-1996 Khánh Hòa 056196008453

22 TS-22 Nguyễn Trần Khánh Toàn 03-08-1991 Khánh Hòa 056091007258

DANH SÁCH DỰ THI
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH  TUYỂN SINH CAO HỌC

Ngày thi:



TT Số BD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh CCCD/ CMND Ký tên

23 TS-23 Nguyễn Phúc Trình 29/04/1995 Khánh Hòa 58095004523

24 TS-24 Hoàng Thành Vũ 28-07-1986 Quảng Bình 044086007202

25 TS-25 Nguyễn Hoàng Bảo Vy 04-07-1996 Khánh Hòa 056196001615

26 TS-26 Nguyễn Thị Yến 01-10-1990 Thanh Hóa 038190034010

Số thí sinh dự thi:....................... Số bài thi:...................................

Số thí sinh vắng thi: ................... Số tờ giấy thi:............................

Thư ký CB coi thi 2CB coi thi 1


